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Đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC HỒI
Chương: 423

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-YTNH ngày    /01/2024 của Giám đốc
Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
ĐVT: Triệu đồng.

Số
TT Nội dung Dự toán

 được giao

Phần I Tổng số thu, chi, nộp NSNN giá dịch vụ Y tế và phí, lệ phí
A Phần thu
I Thu từ giá trị dịch vụ y tế và phí, lệ phí 3.500

Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế 3.500
II Thu hoạt động dịch vụ
B Chi từ nguồn thu 3.500
I Nộp NSNN
1 Phí và lệ phí

2 Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động
thu hồi qua thanh tra

II Chi phí trực tiếp 1.729
1 Thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao 1.080
2 Chi phí lương cơ cấu vào giá dịch vụ 514
3 Chi phí trực theo QĐ 73+ chi phí khác được trừ 135

III Cải cách tiền lương 620
 IV Phần để lại theo quy định 1.151

Phần II Dự toán chi ngân sách nhà nước 15.458
A SỰ NGHIỆP Y TẾ 15.448

Loại 130 Khoản 131 15.448
1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
2  Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 2.109
3 Kinh phí nhiệm vụ chế độ không tự chủ 13.339

3.1 Quỹ lương và các khoản đóng góp và chi khác 12.901

3.2
Kinh phí thuê bao phần mềm Y tế cơ sở Trạm Y tế xã 21tr;
Thuê bao phần mềm khám sức khỏe cá nhân Trạm Y tế xã
58tr

79

3.3 Phụ cấp kiêm nhiệm và chi thường xuyên cơ sở điều trị
Methadone số 2 350

3.4 Hỗ trợ hoạt động phòng chống bệnh lao 9
B LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CTMTQG 10
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Loại 130 Khoản 131 10

I
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

10

1
Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

10

Chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi thích ứng với
già hóa dân số 10

Phần III Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia 296

Loại 130 Khoản 131 227

I
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

227

1
Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

227

1.1
Hợp phần I: Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi (Kinh phí chi trả phụ cấp Cô đỡ
thôn bản)

76

1.2
Hợp phần III: Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em
nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc,
thể lực người dân tộc thiểu số

151

Loại 130 Khoản 151 69

II
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

69

1
Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

69

Hợp phần II: Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi 69

TỔNG KINH PHÍ CẤP 15.754

Số
TT Nội dung Dự toán

 được giao
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